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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đa khoa Chất lượng cao Sài Gòn
2. Địa chỉ: 55-57 Ngô Quyền – P. Tân Lợi – TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 19h00 từ thứ Hai đến Chủ Nhật, tất cả các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
	STT
	Họ và tên
	Số chứng chỉ hành nghề
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn

	1
	Nguyễn Thị Thu Hà
	000187/ĐL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Chịu trách nhiệm chuyên môn của Phòng khám đa khoa, Bác sĩ nội khoa

	2
	Nguyễn Hoàng Linh
	000286/ HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa


	3
	Nguyễn Sĩ Phương Thảo
	0030855/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
	9h00-11h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa

	4
	Nguyễn Trần Quốc Việt
	0029674/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
	11h00-13h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa

	5
	Nguyễn Thế Tấn
	0011599/BYT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
	13h00-15h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa

	6
	Nguyễn Quang Nghĩa
	0006144/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
	11h45 đến 12h15 
Thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa

	7
	Đậu Nguyễn Anh Thư
	0011594/BYT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
	8h00 đến 10h00 Thứ Bảy, Chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa

	8
	Nguyễn Hữu Tín
	043658/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
	7h00-9h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa

	9
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	007781/ĐL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nội khoa, da liễu

	10
	Phạm Văn Đạt
	0005066/GL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh thuộc hệ Nội nhi
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nhi khoa

	11
	Bùi Quốc Thắng
	001704/BYT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nhi
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nhi khoa

	12
	Nguyễn Trọng Dũng
	0005431/ ĐL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nhi khoa

	13
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	002798/ĐNO-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa
	8h00 đến 10h00 từ thứ Bảy đến Chủ nhật
	Bác sĩ nhi khoa

	14
	Hàn Bửu Chương
	000868/ĐL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sỹ ngoại khoa

	15
	Nguyễn Công Hòa
	000419/ĐL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ ngoại khoa

	16
	Trần Đình Minh Tú
	0013216/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại khoa
	7h00-9h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ ngoại khoa

	17
	Bùi Duy Luật
	0020319/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Niệu
	9h00-11h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ ngoại khoa

	18
	Nguyễn Thị Hương
	007131/ĐL-CCHN
	Khám và điều trị bệnh sản phụ khoa
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ sản khoa

	19
	Nguyễn Kim Hoa
	000726/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ Khoa
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ Sản khoa

	20
	Bùi Thị Kiều
	008901/ĐL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nhãn khoa
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ Mắt

	21
	Trần Thanh Vi
	008909/ĐL-
CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ Tai Mũi Họng

	22
	Nguyễn Hữu Diệu
	0001474/GL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ Tai Mũi Họng

	23
	Nguyễn Văn Bảo
	002761/ĐL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ Răng Hàm Mặt

	24
	Nguyễn Thị Thu Sang
	009069/ĐL-CCHN

	Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa Da Liễu
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ da liễu

	25
	Lê Thị Trà Mi
	003886/TTH-CCHN
	Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh

	26
	Lưu Thị Khánh Ly
	008811/ĐL-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa-Siêu âm
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ siêu âm

	27
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	0005404/ ĐL - CCHN
	Siêu âm – Điện tim- Điện não ký và động kinh học căn bản
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ siêu âm

	28
	Nguyễn Đức Vượng
	004112/GL-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa + Kỹ thuật nội soi tiêu hóa
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nội soi

	29
	Nguyễn Trọng Khải
	0004768/ĐL-CCHN
	Nội soi tiêu hóa
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ nội soi

	30
	Bùi Văn Khương
	0005922/ĐL-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Phụ trách Phòng
Xét nghiệm

	31
	Nguyễn Thị Bạch Lộc
	000460/ĐL-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	11h45 đến 12h15 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Bác sĩ xét nghiệm

	32
	Nguyễn Đát Lý
	010811/HCM-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Xét nghiệm giải phẫu bệnh lý
	07h30 đến 11h00 ngày thứ Bảy
	Bác sĩ giải phẫu bệnh

	33
	Võ Ngọc Thủy Tiên
	008022/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	7h00-9h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ nhi khoa

	34
	Thái Thị Thanh Thủy
	0026126/ HCM - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
	7h00-9h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ nhi khoa

	35
	Nguyễn Vinh Hiển
	0028623/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung bướu
	7h00-9h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ ung bướu

	36
	Ngô Thị Xuân Thắm
	010188/HCM- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung bướu
	9h00-11h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ ung bướu

	37
	Bùi Hoàng Luân
	007075/ ĐL - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	13h30-15h30
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sỹ Nội khoa

	38
	Hồ Vi Đại Phúc
	008681/ĐL-CCHN
	Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7h00 - 19h00, từ thứ Hai đến hết Chủ Nhật
	Bác sĩ Y học cổ truyền 

	39
	Nguyễn Thị Thúy
	001389/ ĐL- CCHN
	Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7h00-9h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sĩ Y học cổ truyền

	40
	Vũ Đinh Tùng
	001901/ĐL-CCHN
	Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	7h00 - 19h00, từ thứ Hai đến hết Chủ Nhật
	Y sỹ 

	41
	Nguyễn Thị Ly Na
	0005473/ĐL-CCHN
	KTV Phục hồi chức năng- Vật lý trị liệu
	7h00 - 19h00, từ thứ Hai đến hết Chủ Nhật
	Kỹ thuật viên

	42
	Nguyễn Nay Ngân
	007912/ ĐL- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa
	7h00-9h00
Thứ 7, chủ nhật
	Bác sỹ Nhi khoa

	43
	Đoàn Thị Kim Tiến
	008386/ĐL-CCHN
	KTV xét nghiệm
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	KTV xét nghiệm

	44
	Phạm Thanh Huy
	008184/ĐL - CCHN
	Cử nhân kỹ thuật viên xét nghiệm
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	KTV Xét nghiệm

	45
	Nguyễn Anh Tú
	008769/ĐL-CCHN
	Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	KTV XQuang

	46
	Võ Quang Tuấn
	004597/BRVT-CCHNN
	Quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
	Từ 7h00 Đến 19h00
Từ thứ 2 đến chủ nhật
	KTV X.Quang

	47
	Lê Thị Bích Nữ
	006703/ĐL-CCHN
	Quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLTBYT-BNV
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Nữ hộ sinh

	48
	Trần Thị Trang
	0006016/ĐL-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng

	49
	Bùi Thị Hồng Hậu
	009014/ĐL-CCHN
	Quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLTBYT-BNV
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	50
	Hoàng Thị Kiều
	0013526/ĐL-CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	51
	H Lan Byă
	007667/ĐL-CCHN
	Quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV
	Từ 7h00 Đến 19h00
Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	52
	Hoàng Thị Hương
	007935/ĐL - CCHN
	Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV
	Từ 7h00 Đến 19h00
Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	53
	Cao Minh Tú
	006908/ HCM- CCHH
	Quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV
	Từ 7h00 Đến 19h00
Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	54
	Nguyễn Thị Thi
	009338/ĐL - CCHN
	Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV
	Từ 7h00 Đến 19h00
Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Hộ sinh

	55
	Trần Thị Diễm Hương
	0005875/ĐL - CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ- BNV
	Từ 7h00 Đến 19h00
Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	56
	Tăng Chánh
	007556/ĐL - CCHN 
	Quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT- BNV
	Từ 7h00 Đến 19h00
Từ thứ 2 đến chủ nhật
	Điều dưỡng viên

	57
	Nguyễn Thị Hằng
	0006311/ĐL-CCHN
	Thực hiện chức năng Y sỹ
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Y Sỹ

	58
	Lê Thị Kim Sin
	20220/CCHN-D-SYT- ĐL
	Nhà thuốc, quầy thuốc, Tủ thuốc trạm Y tế
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ


5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Phan Thị Chi Thơ
	CMND: 241174034
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng thực hành
	

	2
	Nguyễn Nữ Hoàng Ny
	CMND:
245309892
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng thực hành

	3
	Trần Nguyễn Quế Trúc
	CMND:
240817369
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	4
	Nguyễn Thị Thi
	CMND:
241750195
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	KTV xét nghiệm thực hành

	5
	Nguyễn Thị Thu Uyên
	CMND:
245309393
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	6
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	CMND:
251088780
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	7
	Đặng Thị Sen
	CMND:
2413747241
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	8
	Ngô Thị Phương Nhi
	CMND:
241806119
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng thực hành

	9
	Phạm Thị Phúc Nguyên
	CMND:
241218076
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	10
	Hoàng Thị Hằng
	CMND:
241503365
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	11
	Chíu Anh Dũng
	Y sỹ
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Y sĩ thực hành

	12
	Phan Thị Trang
	163314306
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	13
	Nguyễn Thị Kim Dung
	CMND: 241413048
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	14
	Phan Thị Trang
	CMND: 241808683
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Dược sĩ thực hành

	15
	Khăm Thương
	CMND: 241413048
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng thực hành

	16
	Đỗ Thị Phượng
	CMND: 241351526
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng thực hành

	17
	Bùi Thị Kim Trinh
	CMND: 241650199
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Điều dưỡng thực hành

	18
	Lê Thị Mỹ Tâm
	Thạc sỹ hành chính công
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Nhân sự

	19
	Trần Huỳnh Hoàng Hảo
	Đại học quản trị kinh doanh
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Hành chính

	20
	Nông Trường Yên
	Đại học công nghệ thông tin
	7h00 đến 19h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật
	Công nghệ thông tin

	21
	Trương Thanh Bình
	Cử nhân kinh tế
	7h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
	Marketing

	22
	Trương Thanh Việt
	Cử nhân quản trị kinh doanh
	7h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu
	Hành chính

	
Ghi chú:  Lịch làm việc theo sắp xếp, phân công của Phòng khám theo tuần và đảm bảo tuân thủ quy định thời gian làm việc của Bộ Luật lao động cũng như thời gian ngoài giờ, thời gian ra trực của các bác sĩ.

	
	Tp. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





BS. Nguyễn Thị Thu Hà




